
_______________________

Mức lương 

cơ sở 

Số 

tháng

Mức Học 

bổng

Mức hỗ trợ 

chi phí mua 

phương tiện

Tổng nhu cầu 

kinh phí đề 

nghị chi trả

(1) (2)
(3)=80%*(1)*(

2)
(4) (5)=(3)+(4)

1 19150802 Phan Văn Thiện   1,490,000        5       5,960,000         500,000          6,460,000 

2 22120097 Nguyễn Anh Hào   1,490,000        5       5,960,000         500,000          6,460,000 

11,920,000      1,000,000    12,920,000       

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________

STT MSSV Họ tên
Ghi 

chú

TỔNG CỘNG:

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ HỌC BỔNG VÀ CHI PHÍ MUA 

PHƯƠNG TIỆN, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI 

KHUYẾT TẬT HỌC KỲ 2/2022-2023

(Kèm theo quyết định số            /QĐ-KHTN ngày     tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường ĐH 

Khoa học Tự nhiên)					


